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	TT
	Tên trường/ngành đào tạo/
Địa bàn tuyển sinh
	Ký hiệu trường
	Tổng chỉ tiêu
	Chỉ tiêu 
tuyển thẳng
	Chỉ tiêu 
xét tuyển
	Tổ hợp xét tuyển 
	Mã bài thi đánh giá của Bộ Công an
sử dụng để xét tuyển

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (T08)
	ANN
	80
	
	
	
	
	 A00, A01, B00, B08,
C00, C03, D01, D04, D07, D09, D10, X02, X03, X04, X26, X27, X28
	CA1,  CA2,  CA3,  CA4

	
	- Toàn quốc
	
	80
	4
	1
	66
	9
	
	

	2
	Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (T09)
	CS1
	100
	 
	 
	 
	 
	A00, A01, B00, B08,
C00, C03, D01, D04, D07, D09, D10, X02, X03, X04, X26, X27, X28
	CA1,  CA2,  CA3,  CA4

	
	- Phía Bắc
	
	100
	5
	1
	85
	9
	
	

	3
	Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (T10)
	CS2
	100
	 
	 
	 
	 
	A00, A01, B00, B08,
C00, C03, D01, D04, D07, D09, D10, X02, X03, X04, X26, X27, X28
	CA1,  CA2,  CA3,  CA4

	
	- Phía Nam
	
	100
	5
	1
	85
	9
	
	





